
TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Thời gian 

nộp hồ sơ

1
Hộ kinh doanh Thương 

Thương

Tổ 7, Khu phố Diêu Trì, Thị trấn Diêu Trì, 

Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

01/THƯƠNG 

THƯƠNG/2024
Chả ram tôm đất 14/01/2025

2
HTX Nông nghiệp Thanh 

niên Hoài Ân

Thôn Gia Trị, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định
03/HTXNNTNHA/2025 Quả ổi lê 14/01/2025

3
Công ty Cổ phần phát triển 

công nghệ xanh Nature

113 Huỳnh Thúc Kháng, Thành phố Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình Định
01/NATURE/2025 Nước tương lên men vị nắng 15/01/2025

4
Nước mắm nguyên chất

Cô Bốn

Thôn Chánh Thuận, Xã Mỹ Trinh, Huyện Phù 

Mỹ, Tỉnh Bình Định
01/Ngọc Tuấn/2025

Nước mắm nguyên chất

Cô Bốn
24/01/2025

5 Công ty TNHH Trung My
Số 62 đường 31 tháng 3, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
01/TRUNG MY/2024 Chả ram tôm đất Trung My 24/01/2025

6
Hộ kinh doanh Phạm 

Ngọc Toàn

599 Lạc Long Quân, Phường Trần Quang 

Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
06/Phạm Ngọc Toàn/2025 Đường tinh luyện 17/02/2025

7
Hộ kinh doanh Phạm 

Ngọc Toàn

599 Lạc Long Quân, Phường Trần Quang 

Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
04/Phạm Ngọc Toàn/2025 Cà phê bột TÂN CHÂU THÀNH 17/02/2025

8

Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và vận tải

Châu Thành

597 Lạc Long Quân, Phường Trần Quang 

Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
01/CHÂU THÀNH/2025

Cà phê bột CHÂU

THÀNH SỐ 1A
17/02/2025

9
Hộ kinh doanh Phạm 

Ngọc Toàn

599 Lạc Long Quân, Phường Trần Quang 

Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
05/Phạm Ngọc Toàn/2025

Bột nông sản 

MIX CÀ PHÊ TÂN

CHÂU THÀNH

03/03/2025

10
Hộ kinh doanh Lê Văn 

Sang

212 Đống Đa –Thị trấn Phú Phong – Huyện 

Tây Sơn – Tỉnh Bình Định
04/Lê Sang/2024 Chả quế Lê Sang 03/03/2025

11
Hộ kinh doanh Lê Văn 

Sang

212 Đống Đa –Thị trấn Phú Phong – Huyện 

Tây Sơn – Tỉnh Bình Định
02/Lê Sang/2024 Chả lụa Lê Sang 03/03/2025

12
Hộ kinh doanh Lê Văn 

Sang

212 Đống Đa –Thị trấn Phú Phong – Huyện 

Tây Sơn – Tỉnh Bình Định
03/Lê Sang/2024 Chả bò Lê Sang 03/03/2025

13
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, 

Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định
17/TUỆ HÂN/2025 Trà dưỡng nhan đông trùng 6 vị  04/3/2025

14
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, 

Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định
18/TUỆ HÂN/2025 Tuyết yến khô  04/3/2025
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Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Thời gian 

nộp hồ sơ

15
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, 

Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định
19/TUỆ HÂN/2025 Bồ mễ khô  04/3/2025

16
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, 

Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định
20/TUỆ HÂN/2025 Nhựa đào khô  04/3/2025

17
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, 

Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định
21/TUỆ HÂN/2025 Hoa mộc quế khô  04/3/2025

18
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, 

Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định
22/TUỆ HÂN/2025 Hoa cúc khô  04/3/2025

19
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, 

Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định
23/TUỆ HÂN/2025 Nụ hoa hồng khô  04/3/2025

20
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, 

Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định
24/TUỆ HÂN/2025 Nụ hoa lài khô  04/3/2025

21
Công ty TNHH sản xuất 

và dịch vụ Vạn Đại

Đội 8, Thôn Gia Trị, Xã Ân Đức, Huyện Hoài 

Ân, Tỉnh Bình Định
05/VẠN ĐẠI/2024 Bột tía tô Thôn Gia 04/03/2025

22
Hộ kinh doanh cơ sở sản 

xuất nem chả Thu Thảo 

Khu phố Vân Hội 1 –Thị trấn Diêu Trì – 

Huyện Tuy Phước – Tỉnh Bình Định
03/THU THẢO/2025 Tré Thu Thảo 04/03/2025

23
Công ty TNHH sản xuất 

và dịch vụ Vạn Đại

Đội 8, Thôn Gia Trị, Xã Ân Đức, Huyện Hoài 

Ân, Tỉnh Bình Định
06/VẠN ĐẠI/2025 Trà dưỡng 18/03/2025

24
Công ty TNHH sản xuất 

và dịch vụ Vạn Đại

Đội 8, Thôn Gia Trị, Xã Ân Đức, Huyện Hoài 

Ân, Tỉnh Bình Định
07/VẠN ĐẠI/2025 Trà tam sinh 18/03/2025

25
HTX Nông nghiệp Thanh 

niên Hoài Ân

Thôn Gia Trị, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định
01/HTXNNTNHA/2025 Trà hương Bưởi 19/03/2025

26
Công ty Cổ phần phát triển 

công nghệ xanh Nature

113 Huỳnh Thúc Kháng, Thành phố Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình Định
02/NATURE/2025

Nước tương lên men đậu đen vị 

nắng
25/03/2025

27
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, 

Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định
27/TUỆ HÂN/2025

Nguyên liệu nấu chè dưỡng nhan 

14 vị
25/03/2025

28
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, 

Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định
26/TUỆ HÂN/2025 Nấm đông trùng hạ thảo 25/03/2025

29 Cơ sở Tuyển Vân
944/25 Trần Hưng Đạo, Phường Đống Đa, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
04/Tuyển Vân/2025 Nem chua Tuyển Vân 10/04/2025

30
Hộ kinh doanh yến sào 

Bidnest

Lô DC1-11 Khu QHDC dọc đường Hoa Lư 

nối dài, Phường Đống Đa, Thành phố Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình Định

01/BIDNEST/2025 Yến thô BIDNEST 10/04/2025
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31
Công ty TNHH sản xuất 

và dịch vụ Vạn Đại

Đội 8, Thôn Gia Trị, Xã Ân Đức, Huyện Hoài 

Ân
10/VẠN ĐẠI/2025 Trà xanh túi lọc Metta 10/04/2025

32 Hộ kinh doanh Tấn Lộc
Xóm 2, Thôn Phú Thịnh, Xã Tây Phú, Huyện 

Tây Sơn, Tỉnh Bình Định
01/Tấn Lộc/2025 Cà phê bột Tấn Lộc 15/04/2025

33
Công ty Cổ Phần Tingco 

Bình Định

Lô A3.12 + A3.13 Khu công nghiệp Nhơn Hội 

(Khu A), Khu kinh tế Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

08/TINGCO BĐ/2025 Tổ yến chưng đường phèn 07/05/2025

34
Công ty Cổ Phần Tingco 

Bình Định

Lô A3.12 + A3.13 Khu công nghiệp Nhơn Hội 

(Khu A), Khu kinh tế Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

10/TINGCO BĐ/2025 Tổ yến nhân sâm 07/05/2025

35
Công ty Cổ Phần Tingco 

Bình Định

Lô A3.12 + A3.13 Khu công nghiệp Nhơn Hội 

(Khu A), Khu kinh tế Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

09/TINGCO BĐ/2025 Tổ yến đông trùng hạ thảo 07/05/2025

36
Công ty Cổ Phần Tingco 

Bình Định

Lô A3.12 + A3.13 Khu công nghiệp Nhơn Hội 

(Khu A), Khu kinh tế Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

14/TINGCO BĐ/2025 
Tổ yến đông trùng chưng đường 

ăn kiêng
08/05/2025

37
DNTN sản xuất nước mắm 

Bốn Phương

Cụm TTCN Thanh Liêm, X. Nhơn An, TX. 

An Nhơn, Tỉnh Bình Định
02/BỐN PHƯƠNG/2025 Nước chấm Bà Hoàng 09/05/2025

38
Hộ kinh doanh yến sào 

Bidnest

Lô DC1-11 Khu QHDC dọc đường Hoa Lư 

nối dài, Phường Đống Đa, Thành phố Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình Định

02/BIDNEST/2025 Yến tinh BIDNEST 09/05/2025

39
Hộ kinh doanh yến sào 

Linh Nhi

Thôn Tân Hội – Xã Phước Hưng – Huyện Tuy 

Phước – Tỉnh Bình Định
04/LINH NHI/2025 Yến chưng đường phèn 09/05/2025

40
Hộ kinh doanh yến sào 

Linh Nhi

Thôn Tân Hội – Xã Phước Hưng – Huyện Tuy 

Phước – Tỉnh Bình Định
03/LINH NHI/2025 Yến chưng đông trùng hạ thảo 09/05/2025

41
Hộ kinh doanh yến sào 

Linh Nhi

Thôn Tân Hội – Xã Phước Hưng – Huyện Tuy 

Phước – Tỉnh Bình Định
05/LINH NHI/2025 Yến chưng hạt chia 09/05/2025

42
Công ty TNHH sản xuất 

và dịch vụ Vạn Đại

Đội 8, Thôn Gia Trị, Xã Ân Đức, Huyện Hoài 

Ân
12/VẠN ĐẠI/2025 Gạo Thôn Gia 20/05/2025

43
Công ty TNHH sản xuất 

và dịch vụ Vạn Đại

Đội 8, Thôn Gia Trị, Xã Ân Đức, Huyện Hoài 

Ân
13/VẠN ĐẠI/2025 Vừng đen Thôn Gia 20/05/2025

44
Công ty TNHH sản xuất 

và dịch vụ Vạn Đại

Đội 8, Thôn Gia Trị, Xã Ân Đức, Huyện Hoài 

Ân
14/VẠN ĐẠI/2025 Hồng Táo Thôn Gia 20/05/2025
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Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
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45
Công ty TNHH chế biến 

hải sản Tư Anh

Lô F13 khu QHDC Đông đường Điện Biên 

Phủ, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình Định

01/TƯ ANH/2025
Mực xé sợi tẩm gia vị Phương 

Dung
26/05/2025

46
Hộ kinh doanh 24 Tân 

Thịnh

 11 Mai Xuân Thưởng, Khu phố Lâm Trúc 1, 

Phường Hoài Thanh, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh 

Bình Định.

01/24 TÂN THỊNH/2025 Nước mắm cá cơm 24 Tân Thịnh 27/05/2025

47
Hộ kinh doanh 24 Tân 

Thịnh

11 Mai Xuân Thưởng, Khu phố Lâm Trúc 1, 

Phường Hoài Thanh, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh 

Bình Định.

02/24 TÂN THỊNH/2025
Nước mắm cá cơm 24 Tân Thịnh - 

Loại 2
27/05/2025

48
Công ty TNHH sản xuất 

thực phẩm Phúc Nhân

Khối Phú Xuân, Thị trấn Phú Phong, Huyện 

Tây Sơn, Tỉnh Bình Định
01/PHÚC NHÂN/2025 NGÔ NẾP NON SẤY GIÒN 02/06/2025

49
Công ty TNHH sản xuất 

thực phẩm Phúc Nhân

Khối Phú Xuân, Thị trấn Phú Phong, Huyện 

Tây Sơn, Tỉnh Bình Định
02/PHÚC NHÂN/2025 MÍT SẤY GIÒN 02/06/2025

50

 Công ty TNHH MTV 

SAVVY SEAFOOD VIỆT 

NAM

 Lô E3.1 Khu công nghiệp Nhơn Hòa, Phường 

Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
02/SAVVY/2025

Chả tôm thẻ nước ép

cải bó xôi
13/06/2025

51

 Công ty TNHH MTV 

SAVVY SEAFOOD VIỆT 

NAM

 Lô E3.1 Khu công nghiệp Nhơn Hòa, Phường 

Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
01/SAVVY/2025 Chả tôm sú đông lạnh 13/06/2025

52
Hộ kinh doanh cơ sở nem 

chả Mười Bản

Hẻm 16 Bùi Thị Xuân – Khu phố 6 – Phường 

Bồng Sơn – Thị xã Hoài Nhơn – Tỉnh Bình 

Định

01/MƯỜI BẢN/2025 CHẢ LỤA MƯỜI BẢN 18/06/2025

53
Hợp tác xã nông nghiệp 

Phước Hưng

Thôn Tân Hội, Xã Phước Hưng, Huyện Tuy 

Phước, Tỉnh Bình Định
01/HTXNNPH/2025 

GẠO QUÊ PHƯỚC HƯNG

GẠO TRẮNG DV 108
19/06/2025


